Ngày soạn: 20/03/2021
Ngày dạy: 9D: 22/03/2021
		Bài 51-52: THỰC HÀNH- HỆ SINH THÁI
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  
- Nêu đựơc các thành phần của hệ sinh thái 
2. Năng lực
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Tuyên truyền bảo vệ môi trường sống; các sinh vật….
- Nhân ái: Giúp đỡ các loài động vật
- Chăm chỉ: Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường sống
- Trung thực: Đưa thông tin chính xác, có dẫn chứng.
II. CHUẨN BỊ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Nghiên cứu nội dung bài: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, soạn bài theo hướng tổ chức hoạt động học cho học sinh. Có thể dự kiến chia nhóm và dự kiến câu trả lời cho các câu hỏi. 
- Chuẩn bị phương tiện dạy học:
+ Máy chiếu , bài giảng powerpoint
2. Chuẩn bị của học sinh:
· Đọc nội dung bài học trước khi đến lớp.
· SGK và các dụng cụ học tập cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH VỀ HỆ SINH THÁI
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, nhu cầu tìm hiểu mối quan hệ giữa sinh vật trong hệ sinh thái 
b) Nội dung: hình ảnh về mối quan hệ giữa sinh vật và môi trường
c) Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi
d) Cách thức tổ chức hoạt động
   Giáo viên tổ chức, học sinh thực hiện, lắng nghe phát triển năng lực quan sát, năng lực giao tiếp. 
GV hướng dẫn HS quan sát, cách thu thập mẫu vật.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập  
- GV nêu vấn đề:  Chúng ta đã nghiên cứu về hệ sinh thái. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu thực tế về hệ sinh thái.
- GV: yêu cầu lớp chia thành 4 nhóm, bầu nhóm trưởng, thư ký của nhóm.
- GV thông báo cho các nhóm tham gia cuộc thi với nội dung trong cùng 1 địa điểm hãy tiến hành điều tra các thành phần của hệ sinh thái 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu học sinh thực hiện chia nhóm
và hướng dẫn HS nắm được yêu cầu, nội dung cuộc thi.



Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả phân công nhiệm vụ. 

- GV yêu cầu các nhóm nêu rõ nôi dung, yêu cầu của cuộc thi.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên đánh giá hoạt động nhóm của học sinh
	
- HS lắng nghe


- HS nhận nhiệm vụ học tập 


- HS:Chia lớp thành 4 nhóm, bầu nhóm trưởng, thư ký của nhóm.
- HS nắm bắt yêu cầu và nội dung của cuộc thi, phân công nhiệm vụ => sẵn sàng tham gia.

- Các nhóm báo cáo HS làm nhóm trưởng và thư kí, nhiệm vụ của các thành viên.
- 1,2 nhóm nêu nôi dung, yêu cầu của cuộc thi.


- Các nhóm tiếp thu đánh giá của GV



HOẠT ĐỘNG 2 : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HOẠT ĐỘNG2 . 1. Tìm hiểu về HST. (Quan sát khu vườn)
a) Mục tiêu: HS biết xác định các thành phần của HST.
b) Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c) Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập  
- GV thông báo địa điểm quan sát khu vườn
- Yêu cầu mỗi nhóm quan sát và điền vào PHT ( Bảng 51.1, 51.2,51.3 SGK)
Lưu ý tính nghiêm túc của HS khi quan sát ở môi trường tự nhiên (Tính vào kết quả cuộc thi)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn 4 nhóm quan sát khu vườn
-Yêu cầu mỗi nhóm quan sát và điền vào PHT  ( Bảng 51.1, 51.2,51.3 SGK)
- Giáo viên hỗ trợ trả lời câu hỏi của HS
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả quan sát của nhóm theo nội dung PHT ( Bảng 51.1, 51.2,51.3 SGK)
- GV yêu cầu các nhóm tổng hợp và báo cáo vào giấy A3
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV cho các nhóm nhận xét đánh giá chéo nội dung bảng tổng hợp về kết quả và chất lượng
- GV nhận xét => xếp loại và tuyên bố nhóm thắng cuộc trong cuộc thi
	

- Các nhóm nhận nhiệm vụ học tập 





- HS làm việc theo nhóm, hoàn thành PHT theo sự hướng dẫn của GV


- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả quan sát của nhóm theo nội dung PHT ( Bảng 51.1, 51.2,51.3 SGK)
- Các nhóm tổng hợp và báo cáo vào giấy A3

- Các  nhóm nhận xét đánh giá chéo.


Bảng 51.1 Các thành phần của hệ sinh thái quan sát
	Các nhân tố vô sinh
	Các nhân tố hữu sinh

	- Những nhân tố tự nhiên: đất, đá, cát, sỏi, độ dốc...
	- Trong tự nhiên: cây cỏ, bụi rậm, cây gỗ, giun đất, châu chấu, bọ ngựa, nấm...

	- Những nhân tố do hoạt động của con người tạo nên: thác nước nhân tạo, ao, mái che nắng...
	- Do con người (chăn nuôi, trồng trọt...)
+ Cây trồng: chuối, mít, ổi...
+ Vật nuôi: gà, vịt, cá...



Bảng 51.2: Thành phần thực vật trong khu vực thực hành
	Loài có nhiều cá thể nhất
	Loài có nhiều cá thể.
	Loài có ít cá thể.
	Loài rất hiếm

	
Tên loài: ……………

	
Tên loài: …………
	
Tên loài: …….
	
Tên loài: …….



Bảng 51.3: Thành phần động vật trong khu vực thực hành

	Loài có nhiều cá thể nhất
	Loài có nhiều cá thể.
	Loài có ít cá thể.
	Loài rất hiếm

	Tên loài: ……………
	Tên loài: …………
	Tên loài: …….
	Tên loài: …….


HOẠT ĐỘNG  3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa thực hành.
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: Tổ chức theo phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, học sinh hợp tác, vận dụng kiến thức hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV nêu câu hỏi: 
+ Môi trường chúng ta quan sát thuộc hệ sinh thái gì?
+ Những sinh vật đặc trưng trong hệ sinh thái mà em quan sát và thu thập được?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện trả lời câu hỏi. GV hỗ trợ. 
Bước 3: Báo cáo kết quả học tập và thảo luận
Giáo viên tổ chức cho học sinh báo cáo, nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên thông báo đáp án và học sinh tự chấm điểm, báo cáo kết quả tự chấm điểm.
HOẠT ĐÔNG 4: VẬN DỤNG VÀ TÌM TÒI MỞ RỘNG
a.Mục tiêu: Thông qua nội dung bài thực hành có thể vận dụng vào thực tế tại địa phương.
b. Nội dung: Phân biệt các thành phần chủ yếu của hệ sinh thái mà chúng ta quan sát được?
c. Sản phẩm: Báo cáo thu hoạch.		
d. Cách thức tổ chức hoạt động: 
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
 GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ: Phân biệt các thành phần chủ yếu của hệ sinh thái mà chúng ta quan sát được?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS tự lực giải quyết nhiệm vụ học tập
Bước 3. Báo cáo kết quả học tập: GV cho HS trình bày
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Giáo viên tổ chức học sinh tự  đánh giá chéo => GV nhận xét, đánh giá chung..
- GV nhận xét tiết thực hành: tuyên dương cá nhân, nhóm tích cực, nghiêm túc; phê bình cá nhân, nhóm chưa nghiêm túc trong giờ thực hành rút kinh nghiệm trong các tiết thực hành sau.
* Dặn dò: Xem trước phần: chuỗi thức ăn 	








Ngày soạn: 21/03/2021
Ngày dạy: 9D: 23/03/2021
	Bài 52: THỰC HÀNH- HỆ SINH THÁI
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  
- Nêu đựơc các thành phần của một chuỗi thức ăn. 
2. Năng lực
+ Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi, thực hiện được các nhiệm vụ học tập.
+ Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được tình huống học tập; tình huống khi thảo luận.
+ Hợp tác: Phân công nhiệm vụ, trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Tuyên truyền bảo vệ môi trường sống; các sinh vật….
- Nhân ái: Giúp đỡ các loài động vật
- Chăm chỉ: Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường sống
- Trung thực: Đưa thông tin chính xác, có dẫn chứng.
II. CHUẨN BỊ THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
3. Chuẩn bị của giáo viên: 
- Nghiên cứu nội dung bài: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo, soạn bài theo hướng tổ chức hoạt động học cho học sinh. Có thể dự kiến chia nhóm và dự kiến câu trả lời cho các câu hỏi. 
- Chuẩn bị phương tiện dạy học:
+ Máy chiếu , bài giảng powerpoint
4. Chuẩn bị của học sinh:
· Đọc nội dung bài học trước khi đến lớp.
· SGK và các dụng cụ học tập cá nhân.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH VỀ HỆ SINH THÁI
e) Mục tiêu: Tạo hứng thú, nhu cầu tìm hiểu mối quan hệ giữa sinh vật trong hệ sinh thái 
f) Nội dung: hình ảnh về mối quan hệ giữa sinh vật và môi trường
g) Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi
h) Cách thức tổ chức hoạt động
   Giáo viên tổ chức, học sinh thực hiện, lắng nghe phát triển năng lực quan sát, năng lực giao tiếp. 
GV hướng dẫn HS quan sát, cách thu thập mẫu vật.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập  
- GV nêu vấn đề:  Chúng ta đã nghiên cứu về một chuỗi thức ăn. Bài hôm nay cô và các em sẽ tìm hiểu kĩ hơn về chuỗi thức ăn.
- GV: yêu cầu lớp chia thành 4 nhóm, bầu nhóm trưởng, thư ký của nhóm.
- GV thông báo cho các nhóm tham gia cuộc thi với nội dung trong cùng 1 địa điểm hãy tiến hành điều tra các thành phần sinh vật trong hệ sinh thái
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu học sinh thực hiện chia nhóm
và hướng dẫn HS nắm được yêu cầu, nội dung cuộc thi.



Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả phân công nhiệm vụ. 

- GV yêu cầu các nhóm nêu rõ nôi dung, yêu cầu của cuộc thi.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Giáo viên đánh giá hoạt động nhóm của học sinh
	
- HS lắng nghe


- HS nhận nhiệm vụ học tập 






- HS:Chia lớp thành 4 nhóm, bầu nhóm trưởng, thư ký của nhóm.
- HS nắm bắt yêu cầu và nội dung của cuộc thi, phân công nhiệm vụ => sẵn sàng tham gia.

- Các nhóm báo cáo HS làm nhóm trưởng và thư kí, nhiệm vụ của các thành viên.
- 1,2 nhóm nêu nôi dung, yêu cầu của cuộc thi.


- Các nhóm tiếp thu đánh giá của GV



HOẠT ĐỘNG 2 : HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
HOẠT ĐỘNG2 . 1. Tìm hiểu về chuỗi thức ăn 
a) Mục tiêu: HS biết xác định các thành phần sinh vật trong hệ sinh thái .
b) Nội dung: HS căn cứ trên các kiến thức đã biết, làm việc với sách giáo khoa, hoạt động cá nhân, nhóm hoàn thành yêu cầu học tập. 
c) Sản phẩm: Trình bày được kiến thức theo yêu cầu của GV.
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập  
- Yêu cầu mỗi nhóm quan sát và điền vào PHT : Bảng 51.4 SGK và bài tập sau:
Trong 1 HST gồm các sinh vật: thực vật, sâu, ếch, dê, thỏ, hổ, báo, đại bàng, rắn, gà, châu chấu, sinh vật phân huỷ. Hãy thành lập lưới thức ăn.
- Đề xuất các biện pháp để bảo vệ tốt hệ sinh thái đó?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn 4 nhóm 
-Yêu cầu mỗi nhóm quan sát và điền vào PHT  
- Giáo viên hỗ trợ trả lời câu hỏi của HS
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Giáo viên tổ chức: 
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả của nhóm theo nội dung PHT 
- GV yêu cầu các nhóm tổng hợp và báo cáo vào giấy A3
	
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV cho các nhóm nhận xét đánh giá chéo nội dung bảng tổng hợp về kết quả và chất lượng
- GV nhận xét 
	
- Các nhóm nhận nhiệm vụ học tập 

	



- HS làm việc theo nhóm, hoàn thành PHT theo sự hướng dẫn của GV


- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả quan sát của nhóm theo nội dung PHT 
- Các nhóm tổng hợp và báo cáo vào giấy A3

- Các  nhóm nhận xét đánh giá chéo.


 Bảng 51.4
	Sinh vật sản xuất

	Tên loài
	Môi trường sống


	Động vật ăn thực vật(sinh vật tiêu thụ)

	Tên loài

	Thức ăn của từng loài


	Động vật ăn thịt (sinh vật tiêu thụ)

	Tên loài

	Thức ăn của từng loài


	Động vật ăn thịt (động vật ăn động vật ở trên) (sinh vật tiêu thụ)

	Tên loài

	Thức ăn của từng loài


	Sinh vật phân giải

	- Nấm
- Giun đất
- Động vật đáy
	Môi trường sống




* Biện pháp bảo vệ: 
- Nghiêm cấm chặt phá rừng bừa bãi 
- Nghiêm cấm săn bắt động vật, đặc biệt là loài quý hiếm. 
- Bảo vệ những loài thực vật và động vật có số lượng ít.
- Tuyên truyền ý thức bảo vệ rừng đến từng người dân
HOẠT ĐỘNG  3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa thực hành.
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh, kĩ năng giải quyết nhiệm vụ học tập.
d. Tổ chức thực hiện: Tổ chức theo phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, học sinh hợp tác, vận dụng kiến thức hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV nêu câu hỏi: 
+ Môi trường chúng ta quan sát thuộc hệ sinh thái gì?
+ Những sinh vật đặc trưng trong hệ sinh thái mà em quan sát và thu thập được?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện trả lời câu hỏi. GV hỗ trợ. 
Bước 3: Báo cáo kết quả học tập và thảo luận
Giáo viên tổ chức cho học sinh báo cáo, nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Giáo viên thông báo đáp án và học sinh tự chấm điểm, báo cáo kết quả tự chấm điểm.
HOẠT ĐÔNG 4: VẬN DỤNG VÀ TÌM TÒI MỞ RỘNG
a.Mục tiêu: Thông qua nội dung bài thực hành có thể vận dụng vào thực tế tại địa phương.
b. Nội dung: Cảm tưởng của em sau khi học xong bài thực hành tìm hiểu về hệ sinh thái ? Chúng ta cần làm gì để bảo vệ tốt hệ sinh thái đã quan sát ?
c. Sản phẩm: Báo cáo thu hoạch.		
d. Cách thức tổ chức hoạt động: 
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
 GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ: Cảm tưởng của em sau khi học xong bài thực hành tìm hiểu về hệ sinh thái ? Chúng ta cần làm gì để bảo vệ tốt hệ sinh thái đã quan sát ?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS tự lực giải quyết nhiệm vụ học tập
Bước 3. Báo cáo kết quả học tập: GV cho HS trình bày
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Giáo viên tổ chức học sinh tự  đánh giá chéo => GV nhận xét, đánh giá chung..
- GV nhận xét tiết thực hành: tuyên dương cá nhân, nhóm tích cực, nghiêm túc; phê bình cá nhân, nhóm chưa nghiêm túc trong giờ thực hành rút kinh nghiệm trong các tiết thực hành sau.
* Hướng dẫn về nhà .
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